MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT MỚI BAN HÀNH 

CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC CÔNG AN 

(Kèm theo Công văn số: 102 /PV01-PC ngày 02 tháng 7 năm 2019)



I. VĂN BẢN DO QUỐC HỘI, CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH.
	S
T
T
	Thể loại
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày ban hành/Ngày có hiệu lực
	Trích yếu
	Cơ quan

ban hành
	Địa chỉ khai thác

	01
	Nghị quyết
	684/2019/UBTVQH14
	19/04/2019

19/04/2019
	Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019
	Ủy ban Thường vụ Quốc hội
	http://vanban.chinhphu.vn/

	02
	Quyết định
	17/2019/QĐ-TTg
	08/04/2019

22/05/2019
	Về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật đấu thầu
	Chính phủ
	http://vanban.chinhphu.vn/

	03
	Quyết định
	18/2019/QĐ-TTg
	19/04/2019

15/06/2019
	Quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng
	Chính phủ
	http://vanban.chinhphu.vn/

	04
	Quyết định
	19/2019/QĐ-TTg
	10/05/2019

01/07/2019
	Về việc giữ lại con dấu hết giá trị sử dụng của một số cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước để lưu trữ, phục vụ nghiên cứu lịch sử
	Chính phủ
	http://vanban.chinhphu.vn/

	05
	Quyết định
	21/2019/QĐ-TTg
	19/06/2019

05/08/2019
	Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật của ngành thông tin và truyền thông
	Chính phủ
	http://vanban.chinhphu.vn/

	06
	Quyết định
	22/2019/QĐ-TTg
	26/06/2019
	Về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp
	Chính phủ
	http://vanban.chinhphu.vn/

	07
	Quyết định
	23/2019/QĐ-TTg
	27/06/2019

01/09/2019
	Ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập
	Chính phủ
	http://vanban.chinhphu.vn/

	08
	Nghị định
	31/2019/NĐ-CP
	10/04/2019

28/05/2019
	Quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo
	Chính phủ
	http://vanban.chinhphu.vn/

	09
	Nghị định
	32/2019/NĐ-CP
	10/04/2019

01/06/2019
	Quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên
	Chính phủ
	http://vanban.chinhphu.vn/

	10
	Nghị định
	33/2019/NĐ-CP
	23/04/2019

17/06/2019
	Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
	Chính phủ
	http://vanban.chinhphu.vn/

	11
	Nghị định
	34/2019/NĐ-CP
	24/04/2019

25/06/2019
	Sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố
	Chính phủ
	http://vanban.chinhphu.vn/

	12
	Nghị định
	35/2019/NĐ-CP
	25/04/2019

10/06/2019
	Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm Nghiệp
	Chính phủ
	http://vanban.chinhphu.vn/

	13
	Nghị định
	36/2019/NĐ-CP
	29/04/2019

14/06/2019
	Quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao
	Chính phủ
	http://vanban.chinhphu.vn/

	14
	Nghị định
	37/2019/NĐ-CP
	07/05/2019
	Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch
	Chính phủ
	http://vanban.chinhphu.vn/

	15
	Nghị định
	38/2019/NĐ-CP
	09/05/2019

01/07/2019
	Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
	Chính phủ
	http://vanban.chinhphu.vn/

	16
	Nghị định
	39/2019/NĐ-CP
	10/05/2019

01/07/2019
	Về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
	Chính phủ
	http://vanban.chinhphu.vn/

	17
	Nghị định
	40/2019/NĐ-CP
	13/05/2019

01/07/2019
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường
	Chính phủ
	http://vanban.chinhphu.vn/

	18
	Nghị định
	41/2019/NĐ-CP
	15/05/2019
	Quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá và điều chỉnh quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử
	Chính phủ
	http://vanban.chinhphu.vn/

	19
	Nghị định
	42/2019/NĐ-CP
	16/05/2019

05/07/2019
	Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản
	Chính phủ
	http://vanban.chinhphu.vn/

	20
	Nghị định
	43/2019/NĐ-CP
	17/05/2019
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng
	Chính phủ
	http://vanban.chinhphu.vn/

	21
	Nghị định
	44/2019/NĐ-CP
	20/05/2019

01/07/2019
	Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
	Chính phủ
	http://vanban.chinhphu.vn/

	22
	Nghị định
	45/2019/NĐ-CP
	21/05/2019

01/08/2019
	Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch
	Chính phủ
	http://vanban.chinhphu.vn/

	23
	Nghị định
	46/2019/NĐ-CP
	27/05/2019

01/08/2019
	Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao
	Chính phủ
	http://vanban.chinhphu.vn/

	24
	Nghị định
	47/2019/NĐ-CP
	05/06/2019

20/07/2019
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ quy định về cơ quan thuộc Chính phủ
	Chính phủ
	http://vanban.chinhphu.vn/

	25
	Nghị định
	48/2019/NĐ-CP
	05/06/2019

15/08/2019
	Quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước
	Chính phủ
	http://vanban.chinhphu.vn/

	26
	Nghị định
	49/2019/NĐ-CP
	06/06/2019

25/07/2019
	Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân
	Chính phủ
	http://vanban.chinhphu.vn/

	27
	Nghị định
	50/2019/NĐ-CP
	07/06/2019

24/07/2019
	Quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong Quân đội
	Chính phủ
	http://vanban.chinhphu.vn/

	28
	Nghị định
	51/2019/NĐ-CP
	13/06/2019

01/08/2019
	Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ
	Chính phủ
	http://vanban.chinhphu.vn/

	29
	Nghị định
	52/2019/NĐ-CP
	14/06/2019

01/08/2019
	Quy định chi tiết một số điều của Luật Đặc xá
	Chính phủ
	http://vanban.chinhphu.vn/

	30
	Nghị định
	53/2019/NĐ-CP
	17/06/2019
	Quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch thủy lợi; đê điều; phòng, chống lũ của tuyến sông có đê
	Chính phủ
	http://vanban.chinhphu.vn/

	31
	Nghị định
	54/2019/NĐ-CP
	19/06/2019

01/09/2019
	Quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường
	Chính phủ
	http://vanban.chinhphu.vn/

	32
	Nghị định
	55/2019/NĐ-CP
	24/06/2019

16/08/2019
	Về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
	Chính phủ
	http://vanban.chinhphu.vn/

	33
	Nghị định
	56/2019/NĐ-CP
	24/06/2019
	Quy định chi tiết thi hành một số điều liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải trong Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch
	Chính phủ
	http://vanban.chinhphu.vn/

	34
	Nghị định
	57/2019/NĐ-CP
	26/06/2019

26/06/2019
	Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2019 - 2022
	Chính phủ
	http://vanban.chinhphu.vn/


II. VĂN BẢN DO BỘ CÔNG AN VÀ CÁC BỘ, NGÀNH KHÁC BAN HÀNH.
	STT
	Thể loại
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày ban hành/Ngày có hiệu lực
	Trích yếu
	Cơ quan

ban hành
	Địa chỉ khai thác

	01
	Thông tư
	03/2019/TT-BTP
	20/3/2019
15/5/2019
	Quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp
	Bộ Tư pháp
	http://vanban.chinhphu.vn/

	02
	Thông tư
	01/2019/TT-VPCP
	09/04/2019

04/06/2019
	Sửa đổi, bổ sung điểm đ khoản 2 Điều 11 Thông tư số 01/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thực hiện quy định về Công báo tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
	Văn phòng Chính phủ
	http://vanban.chinhphu.vn/

	03
	Thông tư
	20/2019/TT-BTC
	09/04/2019

01/06/2019
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 hướng dẫn về lệ phí trước bạ
	Bộ Tài chính
	http://vanban.chinhphu.vn/

	04
	Thông tư
	22/2019/TT-BTC
	16/04/2019

01/07/2019
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan
	Bộ Tài chính
	http://vanban.chinhphu.vn/

	05
	Thông tư
	23/2019/TT-BTC
	19/04/2019

05/06/2019
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 218/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện thuộc lĩnh vực an ninh; phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo; lệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
	Bộ Tài chính
	http://vanban.chinhphu.vn/

	06
	Thông tư
	24/2019/TT-BTC
	22/04/2019

06/06/2019
	Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô
	Bộ Tài chính
	http://vanban.chinhphu.vn/

	07
	Thông tư
	05/2019/TT-BNNPTNT
	02/05/2019

01/07/2019
	Quy định chế độ, quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	http://vanban.chinhphu.vn/

	08
	Thông tư
	17/2019/TT-BGTVT
	03/05/2019

01/07/2019
	Ban hành khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa
	Bộ Giao thông vận tải
	http://vanban.chinhphu.vn/

	09
	Thông tư
	03/2019/TT-BTTTT
	06/05/2019

21/06/2019
	Quy định việc đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	http://vanban.chinhphu.vn/

	10
	Thông tư
	03/2019/TT-BNV
	14/05/2019

01/07/2019
	Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
	Bộ Nội vụ
	http://vanban.chinhphu.vn/

	11
	Thông tư
	08/2019/TT-BKHĐT
	17/05/2019

01/07/2019
	Hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	http://vanban.chinhphu.vn/

	12
	Thông tư
	18/2019/TT-BGTVT
	20/05/2019

05/07/2019
	Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới
	Bộ Giao thông vận tải
	http://vanban.chinhphu.vn/

	13
	Thông tư
	28/2019/TT-BTC
	21/05/2019

15/07/2019
	Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 01/2018/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2018 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông
	Bộ Tài chính
	http://vanban.chinhphu.vn/

	14
	Thông tư
	19/2019/TT-BGTVT
	23/05/2019

10/07/2019
	Hướng dẫn chi tiết về lĩnh vực đầu tư và nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư thuộc lĩnh vực giao thông vận tải
	Bộ Giao thông vận tải
	http://vanban.chinhphu.vn/

	15
	Thông tư
	30/2019/TT-BTC
	28/05/2019

15/07/2019
	Hướng dẫn đăng ký, lưu ký, niêm yết, giao dịch và thanh toán giao dịch công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do ngân hàng chính sách phát hành và trái phiếu chính quyền địa phương
	Bộ Tài chính
	http://vanban.chinhphu.vn/

	16
	Thông tư
	31/2019/TT-BTC
	05/06/2019

25/07/2019
	Hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế
	Bộ Tài chính
	http://vanban.chinhphu.vn/

	17
	Thông tư
	34/2019/TT-BTC
	11/06/2019

29/07/2019
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2018/TT-BTC ngày 04 tháng 05 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành công ty cổ phần
	Bộ Tài chính
	http://vanban.chinhphu.vn/

	18
	Thông tư
	78/2019/TT-BQP
	11/06/2019

01/08/2019
	Quy định về ban hành, quản lý và sử dụng biểu mẫu trong xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng
	Bộ Quốc phòng
	http://vanban.chinhphu.vn/

	
	Quyết định
	71/QĐ-BTC
	07/01/2019
	Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính năm 2018
	Bộ Tài chính
	http://congbao.chinhphu.vn

	
	Quyết định
	190/QĐ-BTC
	29/01/2019
	Về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính kỳ 2014-2018
	Bộ Tài chính
	http://congbao.chinhphu.vn

	
	Quyết định
	380/QĐ-BGTVT
	28/02/2019
	Về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải kỳ 2014-2018
	Bộ Giao thông vận tải
	http://congbao.chinhphu.vn

	19
	Quyết định
	01/2019/QĐ-UBND
	27/03/2019

07/04/2019


	Quy định giá dịch vụ sử dụng đò trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn


	UBND tỉnh Bắc Kạn
	http://backan.gov.vn/

	20
	Quyết định
	02/2019/QĐ-UBND
	27/03/2019

07/04/201


	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về giá cước vận chuyển hàng hóa bằng phương tiện vận tải trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Quyết định số: 07/2017/QĐ-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn


	UBND tỉnh Bắc Kạn
	http://backan.gov.vn/

	21
	Quyết định
	03/2019/QĐ-UBND
	06/05/2019

17/05/2019


	Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí cho công dân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn


	UBND tỉnh Bắc Kạn
	http://backan.gov.vn/

	22
	Quyết định
	04/2019/QĐ-UBND
	20/05/2019

31/05/2019


	Về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành


	UBND tỉnh Bắc Kạn
	http://backan.gov.vn/

	23
	Quyết định
	09/2019/QĐ-UBND
	18/06/2019

29/06/2019


	Ban hành Quy định sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bắc Kạn


	UBND tỉnh Bắc Kạn
	http://backan.gov.vn/
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